
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

QUY ĐỊNH 
Về chính sách học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân tài năng  

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1504/QĐ-ĐHKT-ĐTQT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

Quy định này điều chỉnh về chính sách học bổng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho 

sinh viên đại học hệ chính quy Cử nhân tài năng ISB.BBus của Viện Đào tạo quốc tế còn 

trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học thỏa mãn điều kiện xét học bổng theo quy 

định tại Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  

Điều 2. Tên học bổng 

Học bổng khuyến khích học tập: Dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ 

loại khá trở lên, không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên năm xét học bổng và còn trong 

chỉ tiêu được cấp học bổng.  

Điều 3. Quỹ học bổng 

1. Quỹ học bổng là số tiền dành để cấp học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân tài 

năng hình thành từ các nguồn sau: 

- Trích tỉ lệ % từ nguồn thu học phí của chương trình để lập quỹ học bổng theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Nguồn học bổng huy động các nguồi tài trợ từ doanh nghiệp và liên kết từ các đối tác 

ngoài trường. 

2. Từ quỹ học bổng, Hiệu trưởng quyết định tổng số tiền phân bổ dành cho từ loại học 

bổng trong năm. 

Điều 4. Suất học bổng 

Có 2 loại suất học bổng: 

- Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung 

bình của 32 tín chỉ của từng khóa xét học bổng tương ứng.  

- Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình 

của của 32 tín của từng khóa xét học bổng tương ứng.  

 



Điều 5. Căn cứ xét học bổng 

Học bổng được xét, cấp theo từng năm. Điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện 

của năm trước là căn cứ xét học bổng cho năm học hiện tại.  

Điểm trung bình tích lũy xét học bổng: là điểm trung bình của tất cả môn học trong 

năm xét học bổng, kể cả điểm các môn học được chấp thuận chuyển đổi theo trương trình trao 

đổi sinh viên của Viện tính đến thời điểm xét học bổng (không bao gồm các môn tiếng Việt, 

các học phần Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Anh văn hỗ trợ) được tính theo công 

thức sau: 

Trong đó: 

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng. 

Đi: điểm môn học thứ i trong năm xét học bổng. 

ai: số tín chỉ của môn học thứ i. 

n: số môn học trong năm xét học bổng. Không bao gồm các môn học trả nợ, cải thiện 

điểm. 

- Điểm rèn luyện được căn cứ theo Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCTngày 28 tháng 

9 năm 2015 của Hiệu trưởng về Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính 

quy. 

Điều 6. Nguyên tắc chung 

- Tất cả học bổng huy động từ các nguồn trong và ngoài trường sẽ được quy đổi tương 

đương với các suất học bổng của chương trình (kể cả các suất học bổng của các đơn vị tài trợ 

trực tiếp cho Viện đào tạo, Đoàn TN- Hội SV và cho sinh viên) 

- Mỗi sinh viên chỉ được nhận tương đương 1 suất học bổng toàn phần trong kì xét học 

bổng, trừ trường hợp học bổng được trao dưới dạng hiện vật, suất học…; 

- Học bổng chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời gian tạm dừng, 

kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng.  

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

Điều 7. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập 

Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Đang trong thời gian học tập theo chương trình đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế. Học 

bổng khuyến khích học tập và chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời 

gian tạm dừng, kéo dài không được xét cấp học bổng.  

- Có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên;  

- Không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên trong năm xét học bổng; 



- Đạt điểm 5 điểm trở lên ( theo thang điểm 10) đối với tất cả các môn học trong năm 

được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng; 

- Số tín chỉ trong năm xét học bổng phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ bố trí theo kế 

hoạch đào tạo. Các trường hợp đặc biệt trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên 

biết. 

- Sinh viên phải hoàn tất đầy đủ học phí tính đến thời điểm xét học bổng;  

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học 

bổng UEH. 

Điều 8. Cộng điểm vào kết quả xét học bổng cho sinh viên có điểm rèn luyện cao: 

Những sinh viên có điểm rèn luyện cao được khuyến khích cộng điểm vào điểm trung 

bình tích lũy xét học bổng với các mức như sau: 

- 10 sinh viên có điểm rèn luyện trung bình của UEH và ISB cao nhất sẽ được cộng 0.2 

vào điểm TB Xét Học bổng 

- 10 sinh viên có điểm rèn luyện trung bình của UEH và ISB cao tiếp theo sẽ được cộng 

0.1 vào điểm TB Xét Học bổng 

Điểm rèn luyện sẽ được tính và xếp hạng từ điểm cao nhất đến thấp nhất, không phân 

biệt khóa học. 

Điều 9. Các mức học bổng khuyến khích học tập 

- Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 120% suất học bổng toàn phần, đối tượng được xét 

là các sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy xét học bổng từ 9.0 trở lên và kết quả rèn luyện 

đạt loại khá trở lên.  

- Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, đối tượng được xét là các sinh 

viên đạt điểm trung bình tích lũy xét học bổng từ 8.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá 

trở lên.  

- Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, đối tượng được xét là các sinh 

viên đạt điểm trung bình tích lũy xét học bổng từ 7.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá 

trở lên.  

 

Điều 10. Nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Bộ phận đào tạo và quản lý sinh viên xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích 

học tập và trình hội đồng xét học bổng căn cứ vào:  

- Số tiền phân bổ cho học bổng khuyến khích học tập từng khóa; 

- Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên 

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được 

phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên 

xuống đến khi hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập 

thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên. 



Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Bộ phận Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên của Viện Đào tạo quốc tế 

- Là đơn vị đầu mối trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, chương trình học bổng cho 

sinh viên; 

- Xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích học tập theo đúng quy định, trình 

Hội đồng xét học bổng. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích 

học tập theo tiến độ. 

- Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng theo tiến độ; 

- Phối hợp bộ phận Kế toán của Viện ra thông báo về việc chi trả học bổng cho sinh viên 

theo tiến độ; 

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ sinh viên nhận học bổng; 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác triển khai học bổng; 

- Tham mưu Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này cho 

phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 12. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 

- Phối hợp Viện Đào tạo quốc tế cung cấp kết quả rèn luyện, điểm rèn luyện đối với sinh 

viên có đủ điều kiện xét học bổng theo tiến độ; 

Điều 13. Bộ phận Kế toán của Viện Đào tạo quốc tế. 

- Xây dựng phương án phân bổ Quỹ học bổng trình Hiệu trưởng xét duyệt 

- Phối hợp Bộ phận Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên của Viện ra thông báo về việc 

chi trả học bổng cho sinh viên theo tiến độ; 

- Thực hiện chuyển tiền học bổng cho sinh viên theo  
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